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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bản án số: 88/2018/HS-PT 

Ngày 26-11-2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Thái 

Các Thẩm phán: Ông Bích Văn Nhiên  

                            Bà Lê Thi ̣Thanh Thái  

- Thư ký phiên tòa: Bà Dụng Thị Mỹ Ái là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà:                 

Bà Nguyễn Thị Hoàn - Kiểm sát viên.  

Ngày 26 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuâṇ xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 77/2018/TLPT-HS ngày 

15 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Ngọc A, do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2018/HS-ST ngày 11 tháng 9 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện Đức Linh. 

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Ngọc A, sinh năm 1990 tại tỉnh Bắc Ninh; Nơi 

cư trú: thôn T, xã C, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: lái xe; Trình độ văn 

hóa (học vấn): 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S và bà Nguyễn Thị T; Bi ̣cáo chưa có vơ ̣con; 

Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Vào ngày 29/3/2007, bị Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận xử phạt 06 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài 

sản”, chấp hành xong hình phạt ngày 30/6/2012; bị bắt từ ngày 21/3/2018, hiện 

đang taṃ giam tại Nhà taṃ giữ Công an huyêṇ Đức Linh; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  
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Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25/5/2017, Bùi Trần Thanh S, Trương Tiến 

D và Nguyễn Ngọc A rủ nhau đi trộm cắp tài sản. D điều xe môtô biển số 86B8-

276.20 của mình chở S và A đi đến địa bàn xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh. Khi 

đến trước nhà bà Nguyễn Thị T thuộc thôn 1, xã Sùng Nhơn, D đứng ngoài canh, 

còn S và A vào cạy cửa nhà bà T trộm 01 điện thoại hiệu Samsung A7 và 70.000 

đồng. Trong lúc S và A thực hiện hành vi trộm cắp, bên ngoài D bị một số thanh 

niên đập phá xe, D la lên thì S và A đem điện thoại giấu vào đống rơm, rồi chạy ra 

chỗ D thì các thanh niên đập phá xe của D bỏ chạy. Thấy xe của D bị hư, S điện 

thoại cho Võ Minh C qua đẩy dùm xe về. C điều khiển xe môtô qua Sùng Nhơn 

chở S, D, A và đẩy xe của D về nhà C gửi. 

A mượn xe của C để chở D và S quay lại xã Sùng Nhơn lấy điện thoại đã 

giấu trước đó rồi quay về Võ Xu. Khoảng 4 giờ sáng ngày 26/5/2017, khi đi đến 

trước nhà ông Hồ Văn B thuộc khu phố 4, thị trấn Võ Xu, A rủ vào nhà ông B trộm 

cắp tài sản. A đứng ngoài canh, còn S và D đi vào nhà và đến cửa nhà trên bên trái. 

S và D dùng kéo mang theo lòn qua khe hở của cánh cửa, mở chốt cửa rồi đi vào 

trong nhà tìm và lấy 01 ống nhòm hiệu Pomei, 01 máy tính bảng (Ipad) hiệu 

Samsung, 01 điện thoại hiệu Xphone, 02 con heo đất, 45,62 chỉ vàng 24K và 18K, 

18.500.000 đồng. Sau đó cả ba chạy về một vườn cao su thuộc khu phố 8, thị trấn 

Đức Tài, huyện Đức Linh để chia tài sản trộm cắp. Tại đây, S chia được 6.500.000 

đồng, D và A mỗi người 6.000.000 đồng. A giữ điện thoại Samsung và 01 máy tính 

bảng. Riêng số vàng trộm được do S và A cất giữ. Còn 02 con heo đất đập ra có số 

tiền không lớn, điện thoại trộm tại nhà ông B thì đập bể và bỏ tại vườn cao su. 

Sau khi chia tài sản trộm xong, cả ba về nhà Nguyễn Hữu D thuộc khu phố 

7, thị trấn Đức Tài, tại đây có nhiều người. S đưa ống nhòm cho Bùi Văn N để nhờ 

xem có sử dụng được không, số vàng trộm được theo S khai là A và S đem ra phía 

sau nhà của D chôn giấu. S đưa 6.000.000 đồng cho Nguyễn Minh L giữ. 

Cơ quan điều tra truy tìm số vàng chôn giấu theo lời khai của S nhưng không 

tìm thấy. 

Kết luận định giá tài sản số 32/KL-HĐĐG ngày 20/6/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản huyện Đức Linh xác định: 01 điện thoại di động hiệu Samsung A7 

của bà Nguyễn Thị T trị giá tại thời điểm bị mất là 5.803.000 đồng. 

Kết luận định giá tài sản số 33/KL-HĐĐG ngày 21/6/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản huyện Đức Linh xác định tài sản của ông Hồ Văn B có giá trị tại 

thời điểm bị mất như sau: Điện thoại di động hiệu Xphone là 184.000 đồng; 01 

máy tính bảng (Ipad) 2.513.000 đồng; 01 ống nhòm hiệu Pomei 2.640.000 đồng; 

45,12 chỉ vàng 24k và 0,5 chỉ vàng 18k là 154.312.000 đồng. 

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Ngọc A đã bỏ trốn khỏi huyện 

Đức Linh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã quyết định tách vụ án, tạm 

đình chỉ điều tra và ra quyết định truy nã. Ngày 21/3/2018 Nguyễn Ngọc A bị bắt 
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theo quyết định truy nã. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận quyết định phục hồi điều tra đối với Nguyễn Ngọc A. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2018/HS-ST ngày 11 tháng 9 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh đã quyết định: 

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Ngọc A phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: khoản 1 Điều 7 Bô ̣luâṭ hình sư năm 2015 (đươc̣ sửa đổi, bổ sung 

năm 2017); điểm e khoản 2 Điều 138, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 

Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999; 

Xử phạt: Nguyễn Ngọc A 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phaṭ tù tù 

tính từ ngày 21/3/2018. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về tiền án phí và quyền kháng cáo. 

Đến ngày 12/9/2018, bị cáo Nguyễn Ngọc A kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bi ̣cáo vâñ giữ nguyên kháng cáo và xin giảm nhẹ hình phạt. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: Cấp sơ thẩm đa ̃xem xét, đánh giá đầy 

đủ các tình tiết tăng năṇg, giảm nhe ̣và nhân thân của bi ̣cáo để xử phaṭ bi ̣cáo 03 

năm tù về tôị “Trôṃ cắp tài sản” là thỏa đáng, không năṇg, phù hơp̣ với tính chất, 

mức đô ̣hành vi phaṃ tôị của bi ̣cáo. Do đó, đề nghi ̣Hôị đồng xét xử bác kháng 

cáo của bi ̣ cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2018/HS-ST ngày 11 

tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, ý kến của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Ngọc A thừa nhận: Trong đêm 

ngày 25/5/2017 và rạng sáng ngày 26/5/2017, bi ̣cáo và Bùi Trần Thanh S, Trương 

Tiến D cùng nhau đi trộm cắp tài sản tại nhà bà Nguyễn Thị T, ở thôn 1, xã Sùng 

Nhơn, huyện Đức Linh 01 điện thoại Samsung A7, trị giá 5.803.000 đồng và 

70.000 đồng. Đến khoảng 4 giờ ngày 26/5/2017, bị cáo Nguyễn Ngọc A cùng Bùi 

Trần Thanh S, Trương Tiến D vào nhà ông Hồ Văn B thuộc khu phố 4, thị trấn Võ 

Xu, trộm cắp 01 ống nhòm hiệu Pomei, 01 máy tính bảng (Ipad) hiệu Samsung, 01 

điện thoại hiệu Xphone, 02 con heo đất, 18.500.000 đồng, 45,62 chỉ vàng 24K và 

18K.  

Tổng giá trị tài sản mà bị cáo cùng Bùi Trần Thanh S, Trương Tiến D trôṃ 

cắp của bà T và ông B là 184.022.000 đồng (theo các Kết luận định giá tài sản số 

32/KL-HĐĐG ngày 20/6/2017 và số 33/KL-HĐĐG ngày 21/6/2017 của Hội đồng 
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định giá tài sản huyện Đức Linh).  

Hành vi trôṃ cắp tài sản của bi ̣cáo và các đồng phaṃ như nêu trên, Tòa án 

cấp sơ thẩm tuyên bố bi ̣cáo phaṃ tôị “Trôṃ cắp tài sản”, tôị danh và hình phaṭ 

đươc̣ quy điṇh taị điểm e khoản 2 Điều 138 Bô ̣ luâṭ hình sư ̣ năm 1999 là đúng 

người, đúng tôị, đúng quy điṇh của pháp luâṭ. 

Taị phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Ngọc A cũng thừa nhận Tòa án cấp 

sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” là đúng, không oan.  

[2] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, với lý 

do so với các đồng phaṃ khác, bi ̣cáo có vai trò thứ yếu hơn và lần phaṃ tôị trước 

đây bi ̣cáo đa ̃đươc̣ xóa án tích.  

Xét yêu cầu và lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Hội đồng 

xét xử xét thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là 

thành khẩn khai báo được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự 

năm 1999 và do cả hai lần trộm cắp tài sản của bị cáo đều cấu thành tội phạm độc 

lập, nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần theo quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999. Sau khi phaṃ tôị, bi ̣cáo đa ̃bỏ 

trốn gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tuṇg giải quyết vu ̣ án; Ngoài ra, về 

nhân thân của bi ̣cáo: vào ngày 29/3/2007, bị cáo đa ̃bi ̣Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận xử phạt 06 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. 

Do đó, căn cứ vào tính chất, mức đô ̣hành vi phaṃ tôị, các tình tiết tăng năṇg, giảm 

nhe,̣ nhân thân của bi ̣ cáo và vai trò của bi ̣cáo so với các đồng phaṃ khác trong vu ̣

án, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bi ̣cáo với mức án 03 năm tù là thỏa đáng, không 

năṇg. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo kháng cáo nhưng không nêu được tình tiết, lý 

do gì mới phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm 

không có căn cứ để chấp nhâṇ kháng cáo xin giảm nhe ̣hình phaṭ của bi ̣cáo, nên 

giữ nguyên Bản án sơ thẩm như ý kiến của vi ̣đaị diêṇ Viêṇ kiểm sát taị phiên tòa. 

[3] Do kháng cáo không đươc̣ chấp nhâṇ nên bi ̣cáo phải chiụ án phí hình sư ̣

phúc thẩm theo quy điṇh. 

[4] Các phần quyết điṇh khác của Bản án sơ thẩm không bi ̣ kháng cáo, 

kháng nghi ̣đa ̃có hiêụ lưc̣ pháp luâṭ kể từ ngày hết thời haṇ kháng cáo, kháng nghi.̣ 

Vì các lẽ trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015; 
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Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc A và giữ nguyên Bản 

án hình sự sơ thẩm số 33/2018/HS-ST ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân 

dân huyện Đức Linh. 

1. Tuyên bố: Bi ̣cáo Nguyễn Ngọc A phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Áp dụng: Khoản 2 Điều 7 Bô ̣ luâṭ hình sư ̣năm 2015 (đươc̣ sửa đổi, bổ 

sung năm 2017); Điểm e khoản 2 Điều 138, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 
1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 (đươc̣ sửa đổi, bổ sung năm 2009); 

Xử phạt bi ̣ cáo Nguyễn Ngọc A 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình 
phaṭ tù tính từ ngày 21/3/2018. 

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Ngọc A phải chịu 200.000đồng (Hai trăm 
nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (26/11/2018).  

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKS, CA, TA, THA huyện; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Pv27 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP, Tòa hình sự. 

 

  Nguyêñ Hồng Thái 

 

 


